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Câu 1. (1,0 điểm)
Trong phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử của M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của X là 8. Xác định kí hiệu hoá học của nguyên tố M, X và công thức phân tử MX3?
Câu 2. (1,0 điểm)
Cho kim loại Na vào dung dịch chứa hai muối Al2(SO4)3 và CuSO4 thu được khí A, dung dịch B chứa 2 muối của Na và kết tủa C. Nung kết tủa C thu được chất rắn D, cho H2 dư đi qua D nung nóng thu được chất rắn E. Hoà tan E vào dung dịch HCl dư thấy E tan một phần. Xác định thành phần các chất A, B, C, D, E và viết các phương trình hoá học xảy ra (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Câu 3. (1,0 điểm)
	Có 6 lọ không có nhãn mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Chỉ dùng thêm phenolphtalein hãy nhận ra dung dịch chất trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 4. (1,0 điểm)
	Có 5 chất hữu cơ A, B, D, E, F mạch hở, đơn chức có công thức phân tử tương ứng là C3H4O2, C3H6O, C3H6O2. Biết các chất hữu cơ không chứa nhóm chức – CHO. 
a) Xác định công thức cấu tạo của A, B, D, E, F thoả mãn tính chất sau:
- Chất A và B vừa tác dụng với dung dịch Br2, vừa tác dụng với kim loại K. 
- Chất A tác dụng được với muối cacbonat.
- Chất D tác dụng với dung dịch Br2 nhưng không tác dụng với kim loại K. 
- Chất E không tác dụng với dung dịch Br2 nhưng tác dụng với kim loại K.
- Chất F không tác dụng với dung dịch Br2, không tác dụng với K, không tác dụng với muối cacbonat.
b) Viết các phương trình hoá học xảy ra.
Câu 5. (1,0 điểm)
Hoà tan hết 43,6 gam hỗn hợp nhôm oxit và 1 oxit sắt cần vừa đủ 500 ml dung dịch axit HCl 4M. Cũng lượng hỗn hợp đó tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A và chất rắn B. Cho dòng khí CO dư qua chất rắn B nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn D.
a) Xác định công thức của oxit sắt trên.
b) Tính m và  % khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp trên.
Câu 6. (1,0 điểm)
	Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol axetilen; 0,1 mol vinylaxetilen(CH≡C– CH=CH2) và 0,6 mol hiđro. Nung nóng hỗn hợp A một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hỗn hợp A là 1,5. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp B sục từ từ vào dung dịch Br2 dư thì có m gam Br2 tham gia phản ứng. Tính giá trị của m.
Câu 7. (1,0 điểm)
	Đốt cháy hết m gam cacbon trong bình khí oxi thu được hỗn hợp khí A gồm CO và CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,2 gam Fe3O4 nung nóng đến phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn khí D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X đến khi kết thúc phản ứng thì thu được 14,775 gam kết tủa. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,03 mol, đồng thời thu được 21,84 gam chất rắn E.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.      
b) Tính m và tỉ khối của A so với H2.
Câu 8. (1,0 điểm)
       Cho một hỗn hợp lỏng gồm rượu etylic và hai hiđrocacbon A, B mạch hở (biết B hơn A một nguyên tử C). Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Làm bay hơi hết phần 1, thể tích hơi thu được bằng thể tích của 1,32 gam khí cacbonic được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Để đốt cháy hoàn toàn phần 2 cần dùng lượng O2 thu được bằng cách nhiệt phân hoàn toàn 92,43 gam KMnO4. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi chậm qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 3,915 gam, ở bình 2 có 36,9375 gam kết tủa trắng.  Hãy xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon A, B và tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.
Câu 9. (1,0 điểm)
Cho sơ đồ thí nghiệm như hình sau:
	[image: ]
	a) Xác định thành phần các chất X ,Y, Z, T. Biết các chất trong thí nghiệm là các hợp chất vô cơ.
b) Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra.



Câu 10. (1,0 điểm) 
	Hãy giải thích và viết các phương trình hoá học xảy ra:
a) Khi người bị “trúng gió” ta có thể dùng đồng xu bằng bạc để “đánh gió”, sau khi “đánh gió” đồng xu thường chuyển màu xám đen, người ta đem đồng xu đó đi nung trong không khí ở nhiệt độ cao thì sáng trắng trở lại. 
b) Bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào thì bếp sẽ tắt còn nếu rắc một chút nước vào thì bếp than bùng cháy lên. 

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Mn = 55, 
Fe = 56, Cu = 64,Br = 80, Ba = 137)
(Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn hoá học do nhà xuất bản giáo dục phát hành)
--------------Hết--------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:	Số báo danh: …………………………
Cán bộ coi thi 1:…………………………………..Cán bộ coi thi 2:….…………………….
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	Gọi số p, n, e của M là pM, nM, eM; của X là pX , nX , eX.
- Ta có phương trình: (2pM + nM) + 3.(2pX  +  nX )  =  196    (1)
                                    2pM +  6pX  - ( nM  +  3 n X) =  60        (2) 
                                    2pM  +  8  = 2pX                                       (3)              
- Từ (1) (2) và (3) Giải hệ 3 phương trình trên được: pM = 13, PX =17   
-Vậy M là nhôm ( Al ), X là Clo ( Cl), MX3 là AlCl3.   
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	Câu 2
(1,0 điểm)
	 -  Khi cho Na vào  dung dịch 2 muối có các phản ứng.
   2 Na + 2 H2O   → 2 NaOH + H2  
  2 NaOH  + CuSO4    →  Cu(OH)2  + Na2SO4        
6 NaOH + Al2(SO4)3  →  2Al(OH)3 + 3Na2SO4
 NaOH + Al(OH)3   →  NaAlO2 + 2 H2O
- Khí A là H2
- Dung dịch B là: NaAlO2 và Na2SO4
- Kết tủa C là Cu(OH)2 và Al(OH)3 chưa phản ứng hết.
 Nung kết tủa C:              
  Cu(OH)2  [image: ]      CuO + H2O       
 2 Al(OH)3  [image: ]    Al2O3 + 3 H2O
- Chất rắn D là: Al2O3 và CuO.
- Cho hiđro dư qua D nung nóng,chỉ có CuO tham gia khử:                       
          CuO  + H2   [image: ]   Cu + H2O
- Vậy rắn E là Cu và Al2O3 
Hoà tan E vào dd HCl, E tan một phần vì Cu không phản ứng với HCl.
            Al2O3 + 6 HCl    → 2 AlCl3  +  3 H2O
	
Mỗi PT 0,1đ


Xác định đúng chất A,B,C,D,E: 0,2đ

	Câu 3
(1,0 điểm)
	* Trích mẫu các chất để làm thí nghiệm.
* Cho phenolphtalein vào từng dung dịch.
-  Dung dịch chuyển màu đỏ → Đó là dd KOH.	
* Lần lượt cho dung dịch KOH vừa nhận biết được đến dư vào mỗi dung dịch còn lại:
- Xuất hiện kết tủa trắng chuyển sang đen →   Đó là dung dịch AgNO3 

   AgNO3  +  KOH  → AgOH   +  KNO3
   2AgOH  →  Ag2O    + H2O

hoặc   2 AgNO3  +  2 KOH   →   Ag2O  +  H2O + 2KNO3
- Xuất hiện kết tủa trắng →   Đó là dung dịch  Mg(NO3)2 

    Mg(NO3)2  +  2KOH  →   Mg(OH)2   +  2KNO3 
-  Tạo ra kết tủa keo trắng, tan dần trong dung dịch KOH dư  →   Đó là dung dịch AlCl3, Zn(NO3)2 

           AlCl3   +  3KOH  →   Al(OH)3   +  3KCl  
           Al(OH)3   +   KOH   →   KAlO2  +  2H2O  

          Zn(NO3)2  +  2KOH   →   Zn(OH)2 +  2KNO3  
          Zn(OH)2   +  2KOH   →  K2ZnO2   +   2H2O  
-  Không có hiện tượng là dung dịch NaCl.	
* Cho dung dịch AgNO3 vừa nhận biết được vào 2 dung dịch còn lại
- Dung dịch tạo kết tủa trắng →   Đó là  dung dịch AlCl3 

	3AgNO3   +  AlCl3 →   3AgCl  +  Al(NO3)3            
-  Không có hiện tượng là dung dịch Zn(NO3)2.	
	

Nhận biết đúng 6 chất: 0,6đ


PTHH: 
0,4 đ









	Câu 4
(1,0 điểm)
	a)    Chất  A là  CH2 = CH – COOH
Chất B là: CH2 = CH – CH2OH.
Chất  D là: CH3 – O – CH = CH2   
Chất  E là: CH3 – CH2 –  COOH
Chất  F là: CH3 – COO – CH3  hoặc  CH3 – CO – CH3  
b)  Phương trình hoá học: 

  CH2 = CH – COOH + Br2  CH2Br – CHBr – COOH

  CH2 = CH – CH2OH + Br2  CH2Br – CHBr – CH2OH

  2CH2 = CH – COOH + 2K       2CH2 = CH – COOK + H2  

2CH2 = CH – COOH +  K2CO3 2CH2 = CH – COOK + CO2 + H2O

  2CH2 = CH – CH2OH + 2K       2CH2 = CH – CH2OK + H2.

  CH3 – O – CH = CH2   + Br2  CH3 – O – CHBr – CH2 Br 

  2CH3 – CH2 –  COOH + 2K       2CH3 – CH2 –  COOK + H2   
	

0,5




0,5

	Câu 5
(1,0 điểm)
	a) n HCl =   2 (mol ) ,  nNaOH  = 0,4 mol

	 Đặt hỗn hợp : 
TN1:    Al2O3  +   6HCl  2AlCl3   +  3H2O   	(1)
            a	       6a (mol)		
FexOy  +   2yHCl  xFeCl2y/x   +  yH2O   	(2)
            b               2by (mol)		
TN2:    Al2O3  +   2NaOH   2NaAlO2    +   H2O 	 (3)
            a	       2a (mol)
Dung dịch A :   NaAlO2  ;   rắn B :   FexOy;   rắn C  :   Fe 

		FexOy  +    yCO   xFe  +  yCO2 
Theo (3) ta có :  số mol NaOH = 2a = 0,4       a = 0,2 mol
	Theo (1) và (2) ta có số mol HCl:  6a + 2by = 2 
      by = 0,4   (*)
Phương trình biểu diễn khối lượng hỗn hợp đầu là :   
		0,2 102   +  b(56x+16y) = 43,6        
   bx = 0,3(**)


Từ (*) và ( **)  suy ra    = 
Vậy CTHH của oxit sắt là Fe3O4 
b) số mol  b  = 0,1mol 
mFe (rắn D) =  0,1  3  56 =  16,8 gam
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	Câu 6
(1,0 điểm)
	Ta có nA = 0,1 + 0,2 + 0,6 = 0,9 mol 		
Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
                    mA     =   mB


          →   nA. = nB. 			

          →  					

Theo bài ra :     →     nB = 0,6 mol	


          →   =  nA – nB = 0,9 – 0,6 = 0,3 mol	
Vì phản ứng của hiđrocacbon với H2 và với Br2 có tỉ lệ mol giống nhau  nên có thể coi H2 và Br2 là X2.
Theo bài ra sản phẩm cuối cùng là các hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn, ta có phương trình phản ứng:
   CH ≡ C– CH = CH2  +  3X2  → CHX2 –X2C – CHX– CH2X  
             0,1                        0,3                                                    mol  
           CH ≡ CH  +  2X2  →   CHX2 – CHX2			
              0,2              0,4                                                             mol



Ta có : + = = 0,3 + 0,4 = 0,7 mol		

       →    = 0,7 – 0,3 = 0,4 mol			

Số mol Br2 phản ứng với 0,15 mol hỗn hợp B là: 
Vậy khối lượng Br2 tham gia phản ứng với 0,15 mol hỗn hợp B là:

      (gam)		
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	Câu 7
(1,0 điểm)
	a) Các phương trình hóa học xảy ra:                                                                

      C  +  O2  CO2               (1)

     C  +  CO2   2CO      (2) 

      Fe3O4  +  CO       3FeO  +  CO2     (3)

      FeO  +  CO        Fe  +  CO2                         (4)

     CO2  +  Ba(OH)2        BaCO3  +  H2O                 (5)

     2CO2  +  Ba(OH)2          Ba(HCO3)2                      (6) 

     Ba(HCO3)2   BaCO3  +  CO2   +  H2O     (7)

     Fe  +  CuSO4     FeSO4  +  Cu     (8)
Chất rắn E chứa : Cu, FeO, Fe3O4  
b) Theo các phương trình  từ (1) đến (7) 


      Vậy m  = 0,25.12 = 3 gam                                                                                
Chất rắn B chứa: Fe, FeO, Fe3O4 có số mol lần lượt là x, y, z.
       Theo PT (8) nFe  = nCuSO4  = nCu = 0,3 mol;   x =  0,03 (*)
      Theo các phương trình trên và bài ra ta có khối lượng rắn E:
            64x + 72y +232z = 21,84 (**)

        Số mol nguyên tử Fe : x   + y + 3z =  (***)
Từ (*) (**) (***) Suy ra :     y = 0,18;  z = 0,03
Khối lượng chất rắn B là :    
mB = mFe + mFeO + mFe3O4 = 0,03.56 + 0,18.72  + 0,03.232 = 21,6 gam                                               
Theo định luật bảo toàn khối lượng :
  mA  +  mFe3O4  =   mB   +   mCO2
           mA = 21,6 + 0,25.44  - 23,2 = 9,4 gam ; 
            nhhA = nC = 0,25 mol

       Tỉ khối của A so với H2 là: 
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	Câu 8
(1,0 điểm)

	* Gọi công thức chung của 2 hiđrocacbon là  
Các phản ứng

C2H5OH   +   3O2    2CO2   + 3 H2O           (1)

   +  ( +  )  O2  CO2   +   H2O       (2)

2KMnO4  K2MnO4   +  MnO2  +  O2          (3) 
CO2  + Ba(OH)2   BaCO3  + H2O                      (4)
Trong  hỗn hợp, số mol của C2H5OH và  lần lượt là a và b mol

 Theo đề bài:    mol   (*)

                     mol

                       mol       

Theo (3) suy ra: mol 

Theo (4) suy ra:  mol 
Bảo toàn O:

      a =
                = 2. 0,1875 + 0,2175 – 2.0,2925  = 0,0075 mol
      Kết hợp với (*) suy ra b = 0,0225 mol.
Theo PT (1), (2):
       =  0,1875  - 0,0075 . 2  = 0,1725 mol
       =  0,2175  - 0,0075 . 3  = 0,195 mol
 Vì n  =  
 nên 2 hiđrocacbon A, B là hiđrocacbon no (ankan).
Tính       7,6
      Vì B hơn A một nguyên tử C nên số nguyên tử C lần lượt là 7 và 8.
Vậy CTPT của  hiđrocacbon:  A là C7H16  ; B là C8H18.
* Gọi số mol C7H16  và C8H18 lần lượt là b1 và b2.
 Ta có:  b1  +   b2   = 0,0225
            7.b1  + 8.b2 = 0,1875 – 2. 0,0075 = 0,1725.
Giải ra có b1 = 0,0075   và b2 = 0,015 mol

 gam

 gam

 gam
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	Câu 9
(1,0 điểm)
	a) Dung dịch X là: dung dịch HCl
Hỗn hợp rắn Y: CaCO3 ; CaSO3
Hỗn hợp khí Z: SO2, CO2
Khí T: CO2
b) Hiện tượng:
- Bình 1: Chất rắn tan, có khí thoát ra.
- Bình 2: Dung dịch KMnO4 nhạt màu.
- Bình 3: Dung dịch Ca(OH)2 vẩn đục.
PTHH
CaCO3   +  2HCl   → CaCl2 + CO2 + H2O
CaSO3   +  2HCl   → CaCl2 + SO2 + H2O
5SO2 + 2KMnO4   + 2H2O → K2SO4  + 2MnSO4 + 2H2SO4
CO2  + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
(HS chọn các chất khác thoả mãn sơ đồ thí nghiệm thì vẫn cho đủ điểm)
	
0,4



0,6

	Câu 10
(1,0 điểm)
	a) Khi bị “trúng gió” cơ thể con người sẽ tích tụ một lượng khí H2S, chính H2S làm cho cơ thể mệt mỏi. Khi ta dùng bạc để đánh gió bạc sẽ tác dụng với H2S, làm lượng H2S trong cơ thể giảm dần sẽ hết bệnh.
PTHH:  4Ag   + 2H2S  + O2    2 Ag2S   +  2H2O 
Nung bạc ở nhiệt độ cao bạc sáng trở lại vì:

Ag2S  + O2   2Ag   + SO2
b) Bếp than cháy xảy ra phản ứng: 

  C + O2 CO2

 2C   +  O2   2 CO
- Nếu đổ nước nhiều vào thì nhiệt độ giảm làm cho phản ứng không xảy ra => bếp tắt
- Nếu rắc một chút nước, thì xảy ra phản ứng: 

        C(rắn) + H2O(hơi)  CO + H2
- Các khí CO và H2 đều là các khí cháy được, do đó thấy ngọn lửa bùng cháy lên:

2CO + O2 2CO2;  

 2H2 + O2  2H2O
	
0,5







0,5






Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho đủ số điểm. Khi viết phương trình hóa học nếu học sinh không cân bằng phương trình hoặc thiếu điều kiện trừ đi một nửa số điểm của phương trình. 

-Trang 8-

image3.wmf
¯


image42.wmf
25

CHOH

m0,0075.460,345

==


oleObject52.bin

image43.wmf
716

CH

m0,0075.1000,75

==


oleObject53.bin

image44.wmf
818

CH

m0,015.1141,71

==


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject1.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image4.wmf
¯


oleObject2.bin

image5.wmf
¯


oleObject3.bin

image6.wmf
¯


oleObject4.bin

image7.wmf
¯


oleObject5.bin

image8.wmf
¯


oleObject6.bin

image9.wmf
¾¾®


oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

image10.wmf
23

xy

AlO  a(mol)

FeO b(mol)

ì

ï

í

ï

î


oleObject14.bin

image11.wmf
0

t

¾¾®


oleObject15.bin

image12.wmf
x

y


oleObject16.bin

image13.wmf
3

4


oleObject17.bin

image14.wmf
23

0,2.102

%.100%46,79%

43,6

AlO

=»


oleObject18.bin

image15.wmf
34

0,1.232

%.100%53,21%

43,6

FeO

=»


oleObject19.bin

image16.wmf
A

M


oleObject20.bin

image17.wmf
B

M


oleObject21.bin

image18.wmf
A

B

B

A

M

M

n

n

=


oleObject22.bin

image19.wmf
5

,

1

=

A

B

M

M


oleObject23.bin

image20.wmf

oleObject24.bin

image21.wmf
pu

H

n

2


oleObject25.bin

image22.wmf
pu

H

n

2


oleObject26.bin

image23.wmf
pu

Br

n

2


oleObject27.bin

image24.wmf
pu

X

n

2


oleObject28.bin

image25.wmf
pu

Br

n

2


oleObject29.bin

image26.wmf
mol

1

,

0

6

,

0

15

,

0

.

4

,

0

=


oleObject30.bin

image27.wmf
16

160

.

1

,

0

2

=

=

Br

m


oleObject31.bin

image28.wmf
0

t

¾¾®


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

image1.png
Dung dich
Ca(OH), du

Dung dich KMnO, dv




oleObject35.bin

image29.wmf
®


oleObject36.bin

image30.wmf
®


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image31.wmf
®


oleObject39.bin

image32.wmf
2332

()

19,714,775

22.0,25()

197197

CCOBaCOBaHCO

nnnnmol

==+=+=


oleObject40.bin

image33.wmf
3

,

0

3

.

232

2

,

23

=


oleObject41.bin

image34.wmf
8

,

18

2

.

25

,

0

4

,

9

=


oleObject42.bin

image35.wmf
0

t

¾¾®


oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image36.wmf
1,32

ab0,03

44

+==


oleObject46.bin

image2.wmf
o

t

¾¾®


image37.wmf
4

KMnO

92,43

n0,585

158

==


oleObject47.bin

image38.wmf
2

HO

3,915

n0,2175

18

==


oleObject48.bin

image39.wmf
4

2

KMnO

O

n

n0,2925

2

==


oleObject49.bin

image40.wmf
32

BaCOCO

36,9375

nn0,1875

197

===


oleObject50.bin

image41.wmf
25222

CHOHCOHOO

n2.nn2.n

=+-


oleObject51.bin

